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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trích Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh năm 2023

(có hiệu lực thi hành từ

ngày 01 tháng 01 năm 2024)

THÁNG 02/2024

1. Được thông tin, giải thích về tình trạng sức

khỏe; phương pháp, dịch vụ khám bệnh, chữa

bệnh, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; được

hướng dẫn cách tự theo dõi, chăm sóc, phòng ngừa

tai biến.

2. Được khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp

an toàn phù hợp với bệnh, tình trạng sức khỏe của

mình và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh.

1. Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị,

phân biệt đối xử đối với người bệnh.

2. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người

bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ

có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật

nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách

mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Tôn trọng, hợp tác, bảo vệ người hành nghề, người khác

đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn

kỹ thuật.

5. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề

khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

6. Bình đẳng, công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh (Điều 3)

Giải thích từ ngữ (khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2) Quyền được khám bệnh, chữa bệnh (Điều 9)

HIỆU LỰC THI HÀNH 

(khoản 1, 2 ĐIỀU 120)

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng

01 năm 2024, trừ trường hợp quy định tại các

khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

21/2017/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này

có hiệu lực thi hành.

Quyền được tôn trọng danh dự, 

bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí mật riêng tư trong

khám bệnh, chữa bệnh (Điều 10)

1. Được tôn trọng về tuổi, giới tính, dân tộc, tôn

giáo, tín ngưỡng, tình trạng sức khỏe, điều kiện

kinh tế, địa vị xã hội.

2. Được giữ bí mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và

thông tin khác về đời tư mà người bệnh đã cung

cấp cho người hành nghề trong quá trình khám

bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp người bệnh đồng ý

chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật hoặc

trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều

69 của Luật này.

3. Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, ngược đãi,

lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục trong quá

trình khám bệnh, chữa bệnh.

4. Không bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ

trường hợp bắt buộc chữa bệnh quy định tại khoản

1 Điều 82 của Luật này.

* Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Khám bệnh là việc người hành nghề khám bệnh, chữa

bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn

để đánh giá tình trạng sức khỏe, nguy cơ đối với sức khỏe và

nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

- Chữa bệnh là việc người hành nghề khám bệnh, chữa

bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn

để giải quyết tình trạng bệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến

triển của bệnh hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của

người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh.

-Người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã

được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là người

hành nghề).



Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề và người khác

làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 16 )

Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong

khám bệnh, chữa bệnh (Điều 17)

1. Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa vụ

chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi

được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp

luật về bảo hiểm y tế.

2. Người bệnh không tham gia bảo hiểm y tế có

nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo

quy định của pháp luật.

Tôn trọng người hành nghề; không được đe dọa,

xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự,

nhân phẩm của người hành nghề và người khác

làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh (Điều 18)

1. Cung cấp trung thực và chịu trách nhiệm về

thông tin liên quan đến nhân thân, tình trạng sức

khỏe của mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề

và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh.

2. Chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp

chữa bệnh của người hành nghề.

3. Chấp hành và yêu cầu thân nhân, người đến thăm

mình chấp hành nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh, quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa

bệnh.

1. Được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng

phạm vi hành nghề cho phép.

2. Được quyết định về việc chẩn đoán, phương pháp

chữa bệnh trong phạm vi hành nghề cho phép.

3. Được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ

sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau nhưng phải tuân

thủ quy định về đăng ký hành nghề của Luật này.

4. Được tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp

về khám bệnh, chữa bệnh.

Quyền hành nghề (Điều 39)

Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh (Điều 40)

Người hành nghề được từ chối khám bệnh, chữa bệnh

trong các trường hợp sau đây:

1. Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc

không thuộc phạm vi hành nghề của mình nhưng phải

giới thiệu người bệnh đến người hành nghề khác hoặc

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp để khám

bệnh, chữa bệnh và phải thực hiện việc sơ cứu, cấp

cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến

khi người bệnh được người hành nghề khác tiếp nhận

hoặc chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

2. Việc khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của

pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp;

3. Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi

xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người

hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường

hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà

không nhận thức, làm chủ được hành vi;

4. Người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa

bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ

thuật;

5. Người bệnh, người đại diện của người bệnh quy

định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 15 của

Luật này không chấp hành chỉ định về chẩn đoán,

phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi

đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục

mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến

sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh (Điều 20)

1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi

phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

2. Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo

không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên

quan đến chuyên môn kỹ thuật.

3. Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án

phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được

tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo

dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh,

chữa bệnh theo bản án hình sự có hiệu lực pháp luật của

tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh,

chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

6. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong

nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi

dân sự.

Quét mã QR để xem toàn văn

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023
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